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     N N  N   N          N                 N          N M 

       N  N P                     -       -           

   T N   N    N  

 

         : 235/2018/DS-ST                         

N   : 27/12/2018                        
V/v “tranh chấp đòi lại tài sản  

là quyền sử dụng đất  và nhà ở nhờ”  
          

NHÂN DANH 

NƯỚ    N                 N          N M 

 OÀ  N N  N   N     N  N P  - ỈN   N    N  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễ  P   g P i
 

-Các Hội thẩm nhân dân:   

   Bà Nguyễ    ị Kim  yê  

            Ông Lê  ă  P u                       

- Thư ký phiên toà:
 
Bà Nguyễ    ị   ả  Ngâ  – Thư ký Tòa     hâ  

dâ  hu ệ     Phú, tỉ h     ia  . 
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện An Phú, tỉnh An Giang tham 

gia phiên tòa: Ông P  m   à g Lưu - Kiểm   t viê . 

Trong       27 th    12  ăm 2018 t i t      Tòa     hâ  dâ  hu ệ     

Phú. Tòa     hâ  dâ  hu ệ     Phú m   hiê  tòa   t       th m c    khai v  

   th   ý   : 118/2018/TLST-DS n    04 tháng 7  ăm 2018 v  việc  Tranh chấp 

đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất và nhà ở nhờ” theo Qu ết đị h t m   ừ   

phiên tòa   : 613/2018 Q ST- S      30 tháng 11  ăm 2018  i a c c đư    

  : 

           - Nguyên đơn: Ông P a   ă  N, sinh năm: 1977; Cư t ú: Tổ 07, khu dâ  

cư ấ  Tâ  Kh  h, thị t ấ  Lo    ì h, hu ệ     Phú,     ia  . (có mặt) 

           - Bị đơn:  

 1. Ông  uỳ   Quố   ,  i h  ăm: 1987 (có mặt) 

2. Bà Phan  Lê Ngọ  H,  i h  ăm: 1989 (có mặt) 

          Cù   cư t ú: Tổ 07, khu dâ  cư ấ  Tâ  Kh  h, thị t ấ  Lo    ì h, hu ệ  

An Phú, An Giang. 
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            - Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:  Bà  uỳ     ị Kim  , sinh 

 ăm 1961; cư t ú: ấ  Tâ   ì h, thị t ấ  Lo    ì h, hu ệ     Phú,     ia  . 

(vắ   mặt)  

N     N   Ụ  N: 

T o   đ   kh i kiệ  v  b   t  khai cùng với c c t i  iệu kèm theo của 

  u ê  đ       Pha  Vă  N trình bày: V o  ăm 2013 ông có mua că   h   ắ  

li   với đất của b   i      ti   140.000.000 t iệu đồ  , tọa   c t i ấ  Tâ  Kh  h, 

thị t ấ  Lo   bì h.  o hai em V và H(em  ễ v  em  uột) kh    có  h   , thuê 

 h   ầ  đó  . Ông Việt, bà H hỏi ông để thuê   do    a h, em  uột với H nên ông 

cho    hờ kh     ấ  ti   thuê. Ông cho hai em    hờ đã 04  ăm, đế   úc ông cầ  

 ấ    i thì hai em kh    chịu t  , cho    đã   a ch a   i   ổ  đị h. Na  ông yêu 

cầu vợ chồ   V, H  h i t     i că   h   ắ   i   với đất cho ông.  

Ông V và bà H cùng trình bày: V o  ăm 2015, vợ chồ   ông bà cù   với 

ông Chiế , ông N có thỏa thuậ  với  hau    vợ chồ   ông bà v o   nhà ông N và 

ông Chiế  t   ti   dùm cho ông bà, ông Chiế     a h  uột thứ 4, vì ông bà   i 

ti   ông Chiế   i  dùm. Thỏa thuậ  mua với  i  140 t iệu đồ  .  au đó vợ chồ   

ông bà   a ch a   i   cho đế   a .  o  i   h   ê  cao  ê      N có ý tha  đổi. 

 o    a h em  uột với  hau  ê  kh    có   m hợ  đồ   m  chỉ  ói miệ   với 

nhau. Nay ông bà kh    đồ   ý theo  êu cầu của     N, nếu t     i thì ông bà 

 êu cầu     N t   ti     a ch a 80 t iệu đồ   cho ông bà thì ông bà  ẽ đồ   ý t   

  i. 

 Kế qu  thu thậ  chứ   cứ  hư  au:  

Phầ  đất hiệ   a  theo C    vă  t    ời    274 U N -VX ngày 

09 10 2018 của U N  thị t ấ  Lo    ì h   c đị h    đất chưa  ậ  thủ t c t   ti   

cho  h   ước, do đó      h  t i thời điểm hiệ  t i chưa được chu ể   hượ  .  

Riê   đ i với că   h      N cho ông V và bà H    hư    hía bị đ    êu 

cầu  ếu mu   t     i thì  h i t   ti   c      a ch a  h     80.000.000 đồ  .  

Theo kết qu  đo đ c:  Că   h  của     N kh i kiệ   êu cầu t     i t i c c 

điểm 3,5,h,k diệ  tích 56 m
2
,  

Phầ  cò    i  ấ  hẻm tho   h  h h,k,1,18 diệ  tích 3,5 m
2
 do đâ     đất 

Nh   ước qu    ý  ê  kiế    hị U N  thị t ấ  Lo    ì h  ớm  ậ    i t ật t   â  

d    t i tu ế  dâ  cư  hằm đ m b o mỹ qua  v  đú   qu  ho ch.  

Qua  điểm của vị đ i diệ  Việ  Kiểm S t v  việc tuâ  thủ  h    uật của 

Th m  h  ,  ội đồ     t   , đư          đú   thủ t c t  t   . C  thể:   i với 

Th m  h  ,   c đị h th m qu   , qua  hệ t a h chấ , tư c ch   ười tham  ia t  

t       đú    h    uật, thủ t c   t     vắ   mặt, cũ    hư việc tham  ia   t hỏi 

t i  hiê  tòa của   XX, đ i với  ội đồ     t    kh    có th  h viê    o thuộc 

đ i tượ    h i tha  đổi, thủ t c   t    vắ   mặt được đ m b o. 
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Qua  điểm của Việ  kiểm   t v   ội du   v    : Qua   hiê  cứu  ội du   

v     v  kết qu    t hỏi t i  hiê  tòa cho thấ  có că  cứ  hía bị đ   đa        đất 

v   h  của   u ê  đ   mua   i của b   i  , theo vă  b    húc đ   của U N  

thị t ấ  Lo    ì h thì đất     đã được U N  đổi  iao   i b   i   để    d   , 

tu   hiê  do  ai  h m đất đai đế   a  đất khu dâ  cư vẫ  chưa được cấ   iấ  

chứ    hậ  qu       d    đất     ỗi của Nh   ước do đó có că  cứ chấ   hậ  

to   bộ  êu cầu của   u ê  đ  .  

Qu  t ì h    d     hía bị đ   cho  ằ   có   a ch a 80.000.000 đồ  , 

 hư   do bị đ   kh    có đ   kh i kiệ  v   ộ  t m ứ       hí  ê  Tòa    

kh    th   ý  êu cầu        có că  cứ.  từ  h     hâ  tích t ê  đ    hị Tòa    

 i i qu ết v     theo đú   qu  đị h  h    uật.  

 

N ẬN  ỊN           N:  

[1] V  t  t   :     i        ười có qu     ợi   hĩa v   iê  qua  được 

t iệu tậ  hợ   ệ  hi u  ầ   hư   vẫ  vắ   mặt,  em  hư từ bỏ qu    v    hĩa v  

t  t     ê    t    vắ   mặt.  

 Quá trình th   ý v     tê  của bị đ   được   c đị h    Pha  Thị N ọc H, 

t i  hầ  kiểm t a tê  tuổi b  H khai tê  của b     Pha  Lê N ọc H do đó Tòa án 

  c đị h   i tê  của b  H    Pha  Lê N ọc H.  

[2] V  qua  hệ  h    uật t a h chấ  được  i i qu ết: Yêu cầu kh i kiệ  

của ông N là  êu cầu     V và bà H  h i t     i đất v   h .  o đó, qua  hệ  h   

 uật t a h chấ  được To      em   t  i i qu ết   :  Tranh chấ  đòi   i t i        

qu       d    đất v   h     hờ” theo qu  đị h t i kho   2, kho   9  i u 26  ộ 

 uật t  t    dâ     v   i u  472 v   i u 482  ộ  uật dâ     2015. 

[3] V  thời hiệu:  â     qua  hệ v  t a h chấ  đòi   i t i     v  qu       

d    đất nên kh      c đị h thời hiệu theo qu  đị h t i kho   2, kho   3  i u 

155  ộ  uật dâ     2015. 

[4] Nhậ  đị h v   ội du  : 

Ông N  êu cầu     V và bà H  h i t     i đất: 

Phía bị đ   cho  ằ   mua đất của   u ê  đ    hư     i chỉ  êu cầu t   

ti     a ch a 80.000.000 đồ   m  kh     êu cầu t     i ti   mua  h  v  đất 

chứ   tỏ việc mua b      ho   to   kh    có thật.  

  i với vă  b   của U N  thị t ấ  Lo    ì h theo C    vă  t    ời    

274/UBND-VX      09 10 2018  cho  ằ    Năm 2008 có chủ t ư     â  d    

Vă   hò   ấ  tâ   ì h  ê  Ủ  ba   hâ  thị t ấ  Lo    Ì h t ư   d        đất 

 ắ   i   với că   h    của b   uỳ h Thị Kim  i   t i ấ  Tâ   ì h  ắ   ế  di 

dời  h  của b   i   v o   t ê  khu dâ  cư thuộc     đất đa   t a h chấ ”,  hư 

vậ   õ      b   i    h i được  h      d        đất đã được U N  thị t ấ  đổi 

cho bà. Tuy nhiên U N  thị t ấ  cho  ằ    hầ  đất      h  chưa được  h   
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mua b   ha  chu ể   hượ  , t ê  th c tế     N đã chu ể   hượ     i của b  

 uỳ h Thị Kim  i   có  iấ  tờ v  được bị đ   thừa  hậ , do đó đ i với  êu cầu 

đòi   i đất có că  cứ chấ   hậ .  

 o khu dâ  cư Lo    ì h có  ai  h m t o    ĩ h v c qu    ý đất đai  ê  

chưa được cấ   iấ  chứ    hậ  qu       d    đất. Sau      ếu có chủ t ư    

cấ   iấ  chứ    hậ  qu       d    đất t i Khu dâ  cư Lo    ì h thì ông N 

được  iê  hệ c  qua  chức  ă   để đă   ký cấ   iấ  chứ    hậ  qu       d    

đất. ( â     cũ      tì h t     chu   t i khu dâ  cư  ã Qu c Th i, hu ệ     

Phú). 

V   êu cầu đòi   i că   h  cho    hờ:  

Ông V bà H tu  kh    thừa  hậ        hờ v  cho  ằ   mua   i  hư     i 

đưa ti   cho   ười kh c        Pha  Vă  Chiế , do đó việc mua b   ha  chu ể  

 hượ    h i th c hiệ  đú   chủ thể v   iao dịch  h i hợ   h   thì mới được 

c     hậ , t o   v      hía bị đ   cho  ằ   mua của     N  hư     i  iao ti   

cho   ười kh c v  kh    có  iấ  tờ   o chứ   mi h việc chu ể   hượ   của c c 

bê , tu   hiê  bị đ     i  êu cầu  hía     N t     i ti   c      a ch a thêm    

80.000.000 đồ   thì mới t    h , việc này  em  hư thừa  hậ   h     của     N.   

Tu   hiê   hía bị đ   cho  ằ   că   h  đã   a ch a hết 80.000.000 đồ   

   ho   to   kh    có că  cứ, do việc v o    hờ thì đư     hiê   h i có trách 

 hiệm bỏ ti    a để  ắ  đặt c c thiệt bị vật d    t a   t í  h  c a để  , đ i với c c 

vật d    cầ  thiết  hư c a  h , điệ  kế,  ước, bó   đè   ếu  hư  hía bị đ   

kh     ắ  thì kh    thể    d    được do đó đư     hiê   h i chịu c c chi  hí 

   .       a  hía   u ê  đ   cho    hờ kh     ấ  ti   do đó bị đ    h i t  

chịu các chi phí này.  

Qua   t hỏi t i  hiê  tòa  hía bị đ   bê  b  H vẫ  có  h    của cha mẹ 

chia cho một  hầ ,  hía     V có mẹ  uột đa     một mì h, chu   khu dâ  cư 

 hư       V   i kh      chu   với mẹ  uột của mì h.   

T i  hiê  tòa  hía   u ê  đ   t ì h b   kh    t a h chấ   ì đ i với c c 

vật d    t o    h  do đó  hía bị đ   có qu     ấ  đi khi t     i  h .       a 

t a h chấ     đòi   i  h  thì Tòa    chỉ  i i qu ết t     i  h  cò  c c vật d    của 

bị đ   mua    d    cá nhân thì  h i di dời đi khi t     i  h , theo qu  đị h t i 

 i u 482 bộ  uật dâ     2015.    

[5] Việc  êu cầu  hía   u ê  đ   t     i ti     a ch a    80.000.000 đồ  , 

do bị đ   kh    có đ   kh i kiệ   êu cầu   u ê  đ   t   ti   v  chưa  ộ  t m 

ứ       hí, h     a tờ tườ   t ì h của bị đ     i đế  Tòa án là sau ngày Tòa án 

c    khai chứ   cứ  nên không th   ý  êu cầu    ,  ếu có că  cứ  hía bị đ   

được qu    kh i kiệ  th  h v  kiệ  kh c.  

  i với t ì h b   bị đ   cho  ằ   đã đưa ti   mua  h  cho     Pha  Vă  

Chiế ,  hư       N kh    thừa  hậ      Chiế  có đưa ti   cho     do đó  ếu 
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có că  cứ thì     V và bà H được qu    kh i kiệ      Chiế  th  h v  kiệ  kh c 

 ếu  hư th c hiệ  đú   c c thủ t c kh i kiệ , t m ứ       hí…  

[6] T i  hiê  tòa qua độ   viê  thì ông N đồ   ý hỗ t ợ cho bị đ      ti   

   10.000.000 đồ   (Mười t iệu đồ  ).  

[7] kiế    hị: 

Ủ  ba   hâ  dâ  hu ệ   ớm  i i qu ết dứt điểm c c  ai  h m  iê  qua  

đế  đất đai t i Khu dâ  cư Lo    ì h để   ười dâ  được cấ   iấ  chứ    hậ  

qu       d    đất theo đú   qu  đị h.  

Phầ   h  ông N  ấ  hẻm th    h  h t i c c điểm h,k,1,18 diệ  tích 3,5 m
2
 

do đâ     đất Nh   ước qu    ý  ê  kiế    hị U N  thị t ấ  Lo    ì h  ậ    i 

t ật t   â  d    t i tu ế  dâ  cư Lo    ì h  hằm đ m b o mỹ qua  v  đú   qu  

ho ch  â  d   .  

 [8] V      hí:  

Ông N được chấ   hậ   êu cầu  ê  kh     h i chịu     hí dâ        

th m. 

Ông V bà H mỗi   ười  h i chịu 300.000 đồ       hí dâ        th m.  

V  chi  hí đo đ c, đị h  i  theo hóa đ    i  t ị  ia tă        12 12 2018 

   ti   1.720.400 đồ  , chi  hí th m đị h t i chỗ    800.000 đồ   v  chi  hí đị h 

 i     800.000 đồ   ông N t    u ệ  chịu  ê  c     hậ     t    u ệ  của     

N.  

           Vì c c  ẽ t ê , 

Q  Ế   ỊN : 

 Că  cứ  i u 100,  i u 101,  i u 203 của Luật đất đai  ăm 2013; 

Că  cứ  i u 166,  i u 288,  i u 472,  i u 482  ộ  uật dâ      ăm 2015; 

Că  cứ kho   2, kho   9,  i u 26;  i u 147; kho   3,  i u 200;  i u 227 

v   i u 273 của  ộ  uật t  t    dâ      ăm 2015; 

Că  cứ  i u 27 Luật h    hâ  v   ia đì h 2014; 

Că  cứ N hị qu ết 326 U TVQ  v      hí,  ệ  hí.   

 ử:   ấ       yêu  ầu k ởi kiệ   ủa ô g P a   ă  N 

 uộc      uỳ h Qu c V b  Pha  Lê N ọc H t     i că   h  và     đất tọa 

  c t i tổ 7, khu dâ  cư ấ  tâ  Kh  h, thị t ấ  Lo    ì h, hu ệ     Phú, tỉ h    

Giang cho     Pha  Vă  N.  

Phầ  đất t     i t i c c điểm 4,b,6,5,h,k,2,3,4, t o   đó  hầ  că   h  t i c c 

điểm 3,5,h,k  diệ  tích 56 m
2
 theo b   đồ hiệ  t          26 11 2018 của Vă  

 hò   đă   ký đất đai chi  h  h    Phú.  
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C     hậ     t    u ệ  của     Phan Vă  N hỗ t ợ 10.000.000 (Mười 

t iệu đồ  ) cho bị đ  , (   ti   t ê  th c hiệ  khi b      có hiệu   c  h    uật).  

Cho thời h   di dời    03 th    tí h kể từ         có hiệu   c  h    uật.  

V      hí: Ô   N được  hậ    i ti   t m ứ       hí 300.000 đồ   theo 

biê   ai thu    003092      04 7 2018 của Chi c c thi h  h    dâ     hu ệ     

Phú.  

Ô    uỳ h Qu c V v  b  Pha  Lê N ọc H mỗi   ười  h i chịu 300.000 

đồ       hí dâ        th m.   

V  chi  hí t  t   : V  chi  hí đo đ c, đị h  i  theo hóa đ    i  t ị  ia tă   

     12 12 2018    ti   1.720.400 đồ  , chi  hí th m đị h t i chỗ    800.000 

đồ   v  chi  hí đị h  i     800.000 đồ  , c     hậ     t    u ệ  ông N t  

  u ệ  chịu các chi phí này (ông N kh     h i  ộ  thêm).   

 T o   thời h   15      kể từ      tu ê     c c đư       được qu    

kh    c o  êu cầu Tòa    tỉ h     ia     t     húc th m.   

 Riê   thời h   kh    c o của  h      ười vắ   mặt    15      kể từ      

 hậ  b      hoặc  iêm  ết b      t i   i cư t ú.           

T ườ   hợ  b      được thi h  h theo qu  đị h t i  i u 2 Luật Thi h  h 

   dâ     thì   ười được thi h  h    dâ    ,   ười  h i thi h  h    dâ     có 

qu    thỏa thuậ  thi h  h   , qu     êu cầu thi h  h   , t    u ệ  thi h  h    

hoặc bị cưỡ   chế thi h  h    theo qu  đị h t i c c  i u 6,  i u 7 v   i u 9 

Luật Thi h  h    dâ    ; thời hiệu thi h  h    được th c hiệ  theo qu  đị h t i 

 i u 30 Luật thi h  h    dâ    . 

 

      M.      ỒN   É   Ử SƠ   ẨM 

                                                          THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

                                            

 

 

                                                                       

 

                                                                               Nguyễ  P   g P i  
 
             

 

Nơi nhận: 
- T  Tỉ h; 

- VKS hu ệ ; 

- CC THADS; 

- C c đư      ; 

- Lưu hồ   ; 

- Lưu VP.                          

 


